
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 51 ngõ 2 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

17/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NHA KHOA I-DENTAL

0109888986

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa;

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế, dụng cụ nha khoa; Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng 
trong y tế, nha khoa

4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán buôn vật liệu nha khoa, răng giả và các thiết bị lắp 
răng giả

4669(Chính)

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ đấu giá)

8299

9. Đào tạo sơ cấp 8531

10. Đào tạo trung cấp 8532

11. Đào tạo cao đẳng 8533

12. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng

8559

13. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHA KHOA I-DENTAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: I-DENTAL DENTISTRY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: I-DENTAL

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984194377
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

14. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

15. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ đấu giá bất động sản)

6820

17. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

18. Bán buôn tổng hợp 4690

19. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

20. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

21. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

22. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

23. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

24. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ đấu giá)

4799

25. Cung ứng lao động tạm thời 7820

26. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

27. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

28. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

29. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm 
vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

31. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy móc, thiết bị, vật liệu nha khoa và phụ 
tùng máy dùng trong y tế, nha khoa

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
XUÂN 
THỦY

Việt 
Nam

P410 CT1A ĐTM 
Định Công, Phường 
Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.000.000.000 50,000 025079000196

2BÙI ĐỨC 
MINH

Việt 
Nam

11 gác 2 cầu thang 1 
A9, Phường Quán 
Toan, Quận Hồng 
Bàng, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 031094005982

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031187005994
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: P603, A1D1 KĐT Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P603, A1D1 KĐT Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI THỊ THÙY DUNG Nữ

26/05/1987 Kinh Việt Nam

21/09/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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